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Môi viên đặt có chứa:

Clotrimazol......... 100mg

MEDIPHARCO
SOK:

Chỉ định: Viêm âm đạo do nhiễm Candida, Trichomonas hoặc nhiễm các loại nấm khác. E
Nhiễm khuẩn âm đạo do vi khuẩn nhạy cảm. O

Chống chỉ định, Liểu dùng và cách dùng, Các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. La

Điểu kiện bảo quản: Để nơi khô thodng, dudi 30°C, tranh ánh sáng. =

o aginal Tablets GMP-WHO

Each vaginal tablet contains:

Clotrimazole ........ 100mg
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    Nhà sản xuất:

CTY tỔ PHẨN Dược TW MEDIPHARC0-TENAMYD

MEDIPHARCO. 8 Nguyễn Trường Tộ -Tp.Huế - Việt Nam  
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CLOTRIMAZOL
Clotrimazol........... 100 mg

CTCP DƯỢC TW MEDIPHAR00-TENAMYD

   

Vaginal tablet  supwno Vaginal tablet GMP-WHO

CLOTRIMAZOL  CLOTRIMAZOL
Clotrimazole......... 100 mg Clotrimazole......... 100 mg 
[po NOoTSWALLOW | [D0 NOT SWALLOW]

MEDIPHARCO

Viên đặtâm đạo cup-wHo Vien dat am dao — supwno

CLOTRIMAZOL © CLOTRIMAZOL
Clotrimazol........... 100 mg Clotrimazol........... 100 mg
 

[ không pU0c UỐNG | [ kHôNG pU00 UỐNG ]
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Vaginal tablet  cupwoo Vaginal tablet GMP-WHO

CLOTRIMAZOL  CLOTRIMAZOL
Clotrimazole......... 100 mg Clotrimazole......... 100 mg 
[Do NOT SWALLOW | [D0 NOT SWALLow]
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MEDIPHARCO

Viên đặt âm đạo cup-wHo Viên đặtâm đạo — sup-wno

CLOTRIMAZOL  CLOTRIMAZOL
Clotrimazol........... 100 mg Clotrimazol........... 100 mg
 
[ khôNG pUoc UỐNG | [ khôNG puoc UỐNG|
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Vaginal tablet  sup-wno Vaginal tablet GMP-WHO

CLOTRIMAZOL  CLOTRIMAZOL
Clotrimazole......... 100 mg Clotrimazole......... 100 mg 
[Do NOT SWALLOW | [p0 NOT SWALLOW]
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MEDIPHARCO

Viên đặt âm đạo = GMP-WHO Viên đặt âm đạo GMP-WHO

CLOTRIMAZOL  CLOTRIMAZOL
Clotrimazol........... 100 mg Clotrimazol........... 100 mg
 
[ khôNG bu0c UỐNG ] [ kHôNG pU00 UỐNG]
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Vaginal tablet  SM?-wno Vaginal tablet GMP-WHO

CLOTRIMAZOL  CLOTRIMAZOL
Clotrimazole......... 100 mg Clotrimazole.......... 100 mg 
[DO NOT SWALLOW | [00 noT swAtLow]
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1 DƯỢCTRUNG ƯƠNG.
 \wenn

CLOTRIMAZOL
Vién dat 4m dao

 

CÔNG THỨC: Mỗi viên đặt âm đạo có chứa:
0lotrimazol:................................-se:100mg
Tá dược: (Lactose, Pregelatinized rice stach, Microcrystalline cellulose, Magnesi stearat, Hydrogenated castoroil,Pregelatinised starch ) vila du.......1 vién
CHI BINH:
Viêm âm đạo do nhiém Candida, Trichomonas hoặc nhiễm các loại nấm khác.
CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sỹ.
Đặt † viên vào âm đạo mỗi buổi tối trước khi di ngũ, dùng liên tục trong 7 ngày.
Nhúng viên thuốc vào nước dun sôi để nguội khoảng 20 - 30 giây. Sau đó đặt sâu vào âm đạo bằng dụng cụ đặt. Tốtnhất nên đặt ở tư thế nằm ngửa, đầu gối hơi gập, nằm yên khoảng 15phút.
Không nên điều trị trong khi đang hành kinh.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn câm với thành phần của thuốc
THAN TRONG:
Không dùng clotrimazol cho điềutrịnhiễm nấm toàn thận,
Nếu có kích ứng hoặc mẫn cảm khi dùng clotrimazol, phải ngừng thuốc và điều trị thích hợp.
Tránh các nguồn gây nhiễm khuẩn hoặc tái nhiễm.
THỜI KỲ MANG THAI:
Chưa có đủ các số liệu nghiên cứu trên người mang thai trong 3 tháng đầu. Thuốc này chỉ được dùng cho ngườimang thai trong 3 tháng đầu khi có chỉ định rõ ràng của bác sỹ.
THOI KY CHO CON Bu:
Vẫn chưa biết liệu thuốc có bài tiết qua sữa không, thận trọng khi dùng cho người cho con bú.TƯƠNG TÁC THUỐC:
Tính tương ky hoặc các tương tác thuốc giữa Glotrimazol viên đặt âm đạo với các thuốc khác chưa được biết.Thuốc Clotrimazol làm tăng nồng độ Tacrolimus trong huyết thanh.
TAC DUNG KHONG MONG MUGN:
Gác phản ứng tại chỗ bao gồm ngứa, dị ứng, kích ứng ở niêm mạc âm đạo. \À/~ :Thông báo clio bác sỹ những tác dung không mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc. p yfCÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC H0, DƯỢC ĐỘNG HỌC:
* Dược lực học:

Clotrimazol là thuốc chống nấm phổ rộng được dùng điều trị các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm các loài nấmgây bệnh khác nhau và cũng có tác dung trén Trichomonas, Staphylococcus va Bacteroides. Không có tác dụngv6i Lactobacilli
Cơ chế tác dụng của clotrimazol là liên kết với các phospholipid trong màng tế bào nấm, làm thay đổi tính thấmcủa màng, gây mất các chất thiết yếu nội bào dẫn đến tiêu hủy tế bào nấm.
* Dược động học:

Dùng đường âm đạo, clotrimazol rất ít được hấp thu:
Sau khi đặt âm đạo viên nén clotrimazol - “@ 100 mg, nồng độ đỉnh huyết thanh trung bình chỉ tương đương 0,03microgam clotrimazol/ml sau 1 - 2 ngày và xấp xỉ 0,01 microgam/ml sau 8 - 24 giờ nếu dùng 5 g kem clotrimazol -“01%,

QUA LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ:
Phù nể, kích ứng niêm mạc khi đặt. Phải ngừng sử dụng thuốc.
LOI KHUYEN CAo:
Đểxa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước. khi dùng.
Nếu cẩn thêm thông tin xin hồi ý kiến hácSỹ.
ĐIỀU KIỆN BẢ0 QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh Sáng.
QUY CACH ĐÓNG GÓI: Vỉ 6 viên, Hộp 1 vi.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

 
G@ cTY cổ PHAN DUdC TW MEDIPHARCO-TENAMYD

8 Nguyễn Trường Tộ - Tp. Huế- Việt Nam
MEDIPHARCO Tel: 054. 3823099 - 3827215 ray: 054.3826077  
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